
Hệ số
Thành 

tiền

Thời gian 

điều 

chỉnh

Loại đối tượng
Hệ 

số

I - Trẻ em mồ côi cha và mẹ

1 Đinh Nhật Hùng 26/01/2021 Nam K Dong

 Trẻ em dưới 

4 tuổi không 

có nguồn 

nuôi dưỡng 

2.5 1,250,000 01/01/2025

 Trẻ em từ 4 

đến dưới 16 

tuổi không có 

nguồn nuôi 

dưỡng 

1.5 750,000

1 Đinh Thị Dương 9/2/1960 Nữ K Dong

HGĐ trực 

tiếp chăm 

sóc, nuôi 

dưỡng trẻ 

em mồ côi 

dưới 4 tuổi

2.5 1,250,000 01/01/2025

HGĐ trực tiếp 

chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em 

mồ côi từ đủ 4 

tuổi đến dưới 

16 tuổi 

1.5 750,000

5.0 2,500,000 3 1,500,000Cộng (I+II)

(Kèm theo Tờ trình số: 48/TTr - UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND xã Sơn Tân)

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ

HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG 

Thành 

tiền
Ghi chú

Loại đối 

tượng

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Họ và tênTT
Dân 

tộc

Giới 

tính

Thông tin đề nghị điều chỉnh

II - Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng Trẻ em mồ côi từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi
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